
BÁO GIÁ BÁNH TRUNG THU 2023 

 

Kính gửi : Quý Khách hàng 

Công ty Cổ phần thực phẩm W&E gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá các sản phẩm bánh Trung Thu thương hiệu Maison như sau: 

Mọi đơn hàng xin liên hệ: 0919.618.635  hoặc 0934.611.333 
 

STT BARCODE TÊN HÀNG 

HÓA 
ĐVT 

ĐƠN GIÁ 

/HỘP 

Q/C 

THÙNG 
GHU CHÚ HÌNH ẢNH 

 

 

 
 

1 

 

 

 
 

8938528019032 

 

 

 
 

Hộp Hân Hoan 

 

 

 
 

Hộp 

 

 

 
 

350,000 

 

 

 
 

12 

 

 
 

Hộp 4 bánh nướng 80gr: Gồm nhân Thập Cẩm, Sen 

Trà Xanh, Hạt Sen Trứng Muối, Mè Đen Óc Chó. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 
8938528019049 

 

 

 

 

 

 

 
Hộp Dịu Dàng 

 

 

 

 

 

 

 
Hộp 

 

 

 

 

 

 

 
390,000 

 

 

 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 

 

 

Hộp 6 bánh nướng 80gr: Gồm nhân Thập Cẩm, 

Sen Trà Xanh, Hạt Sen Trứng Muối,Mè Đên Óc 

Chó, Mơ Tây, Việt Quất. 

 

 



 
 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
8938528019056 

 

 

 

 

 
Hộp Nồng Nàn 

 

 

 

 

 
Hộp 

 

 

 

 

 
490,000 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 
Hộp 5 bánh nướng 120gr: Gồm nhân Thập Cẩm, 

Sen Trà Xanh, Hạt Sen Trứng Muối, Mề Đen Óc 

Chó, Mơ Tây. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hộp 8 bánh 80gr: Gồm nhân Thập Cẩm, Sen Trà 

Xanh, Hạt Sen Long Nhãn Trứng Muối, Mè Đen Óc 

 



4 8938528019025 Hộp Hứng Khởi Hộp 580,000 6 Chó, Mơ Tây, Việt Quất, Đậu Đỏ, Hạt Sen Trứng 

Muối. 

 
 

 

 

 

5 

 

 

 

8938528019070 

 

 

 

Hộp Đam Mê 

 

 

 

Hộp 

 

 

 

750,000 

 

 

 

4 

 
 

Hộp 9 bánh 80gr: Gồm nhân Thập Cẩm, Sen Trà 

Xanh, Hạt Sen Long Nhãn Trứng Muối, Mè Đen Óc 

Chó,Custard, Việt Quất, Ô Long, Hạt Sen Trứng 

Muối, Mơ Tây. 

 

 
 

 

 
6 

 

 

 
8938528019087 

 

 

 
Hộp Thăng Hoa 

 

 

 
Hộp 

 

 

 
860,000 

 

 

 
6 

 
Hộp 7 bánh 80g & 1 hộp kẹo Tifosi: Gồm nhân 

Thập Cẩm, Sen Trà Xanh, Hạt Sen Long Nhãn 

Trứng Muối, Mè Đen Óc Chó, Custard, Hạt Sen 

Trứng Muối, Mơ Tây. 

 

 



 

 

 

 
7 

 

 

 

 
8938528019094 

 

 

 

 
Hộp Tinh Tế 

 

 

 

 
Hộp 

 

 

 

 
1,050,000 

 

 

 

 
6 

 

 

Hộp 8 bánh 120gr và 01 hộp trà Zoga: Gồm nhân 

Thập Cẩm, Sen Trà Xanh, Hạt Sen Long Nhãn 

Trứng Muối, Mè Đen Óc Chó, Custard, Ô Long, 

Hạt Sen Trứng Muối, Mơ Tây. 

 

 
 

 

8 

 

 

8938528019254 

 

 

Hộp Khát Vọng 

 

 

Hộp 

 

 

1,500,000 

 

 

4 

Hộp 8 bánh 120gr và Pack 4 nước uống Collagen 

82x Kakemono : Gồm nhân Thập Cẩm, Sen Trà 

Xanh, Hạt Sen Long Nhãn Trứng Muối, Mè Đen Óc 

Chó, Custard, Việt Quất, Hạt Sen Trứng Muối, Mơ 

Tây. 

 

 
 

 
 

9 

 

 
 

8938528019100 

 

 
 

Hộp Lôi Cuốn 

 

 
 

Hộp 

 

 
 

1,800,000 

 

 
 

5 

 
Hộp 6 bánh 120gr và 1 chai vang cao cấp: Gồm 

nhân Thập Cẩm, Sen Trà Xanh, Hạt Sen Long Nhãn 

Trứng Muối, Custard, Mơ Tây, Hạt Sen Trứng Muối. 

 
 

 

 

10 

 

 

 

8938528019117 

 

 

 

Hộp Cuốn Hút 

 

 

 

Hộp 

 

 

 

2,500,000 

 

 

 

2 

 

 
Hộp 8 bánh 120gr và 01 hộp Collagen 82X với 3 lọ 

bên trong : Gồm nhân Thập Cẩm, Sen Trà Xanh, Mè 

Đen Óc Chó, Custard, Hạt Sen Trứng Muối, Mơ 

Tây, Hạt Sen, Việt Quất. 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

8938528019117 

 

 

 

Hộp Cuốn Hút 

 

 

 

Hộp 

 

 

 

2,500,000 

 

 

 

2 

 

 
Hộp 8 bánh 120gr và 1 hộp trà Zoga: Thập 

Cẩm, Custard, Sen Trà Xanh, Mơ Tây, Sen 

Long Nhãn, Việt Quất, Hạt Sen, Mè Đen Óc 

 

 



Chó. 

 
12 

 
8938528019155 

 
Bánh nướng 

nhân thập cẩm 

120g 

 
Chiếc 

 
75,000 

 
40 

 

 
 

 
 

 

 

 
13 

 
8938528019179 

 
Bánh nướng 

nhân thập cẩm 

xá xíu 120g 

 
Chiếc 

 
75,000 

 
40 

  

 
14 

 
8938528019209 

 
Bánh nướng 

nhân thập cẩm 
Gà Quay 120g 

 
Chiếc 

 
75,000 

 
40 

  

 



 
15 

 
8938528019216 

 
Bánh nướng 

nhân mè đen có 

trứng 120g 

 
Chiếc 

 
75,000 

 
40 

  

 
16 

 
8938528019223 

 
Bánh nướng 

nhân đậu đỏ có 

trứng 120g 

 
Chiếc 

 
75,000 

 
40 

 
 

 
 

17 
 

8938528019131 
 

Bánh dẻo Đậu 

xanh 150g 

 
Chiếc 

 
75,000 

 
40 

  

 
18 

 
8938528019124 

 
Bánh dẻo hạt 

Sen 150g 

 
Chiếc 

 
75,000 

 
40 

 

 

 
 

 
19 

 
8938528019148 

 
Bánh dẻo Trà 

xanh 150g 

 
Chiếc 

 
75,000 

 
40 

  

 Khách hàng mua 2 bánh lẻ bất kỳ tặng 1 hộp giấy hoặc 1 thiếc nhỏ cao cấp. Hoặc khách hàng mua 4 bánh lẻ bất kỳ tặng 1 hộp giấy hoặc 1 hộp thiếc to cao cấp 

 
 

 

 

Bảng giá trên chưa bao gồm VAT 

Trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm tới sản phẩm của Công ty chúng tôi . 

                                 Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2023 


